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BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2025-2026 

 
                                                                                          Vũng Tàu, ngày 15 tháng 04 năm 2025 

 

BẬC HỌC CẤP LỚP 

Học phí – Chương trình Giáo dục Quốc gia và 

Chương trình Tiếng Anh Quốc Tế Cambridge 

HỌC PHÍ 

1 HỌC PHẦN 

HỌC PHÍ 4 HỌC PHẦN 

(CẢ NĂM) 

MẦM NON 

Nhà trẻ (12-24 tháng) 

13,800,000 55,200,000 

Nhà trẻ (24-36 tháng) 

Mẫu giáo 14,500,000 58,000,000 

 

TIỂU HỌC 

 

Lớp 1 15,450,000 61,800,000 

Lớp 2 - 3 16,150,000 64,600,000 

Lớp 4 - 5 17,200,000 68,800,000 

TRUNG 

HỌC 

Lớp 6 18,650,000 74,600,000 

Lớp 7 20,900,000 83,600,000 

Lớp 8 - 9 22,700,000 90,800,000 

Lớp 10 22,800,000 91,200,000 

Lớp 11 27,000,000 108,000,000 

 

- Mầm non: 60.000 đồng/ngày 

HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA                       ĐVT: VND 

 

PHÍ ĂN UỐNG                            ĐVT: VND 
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- Tiểu học: 70.000 đồng/ngày 

- Trung học: 85.000 đồng/ngày  

Bậc học Học phần I Học phần II Học phần III Học phần IV Cả năm 

Mầm non 3,540,000 3,540,000 3,000,000 4,080,000 14,160,000 

Tiểu học 3,360,000 3,430,000 2,940,000 3,710,000 13,440,000 

Trung học 

(Lớp 6 – 11) 
4,165,000 4,165,000 3,570,000 4,420,000 16,320,000 

● Tiền ăn là số tiền tạm tính, sau mỗi học phần hoặc 1 năm học nhà trường sẽ trừ lũy kế và thông 

báo chi tiết đến phụ huynh. Phụ huynh vui lòng bổ sung tiền ăn nếu thiếu, còn số tiền ăn dư sẽ 

được cấn trừ cho học phần kế tiếp hoặc năm học kế tiếp. 

● Thời gian đăng ký ăn và thay đổi thông tin ăn: chậm nhất ngày 25 của tháng trước đó. Mọi thay 

đổi sẽ được áp dụng vào tháng kế tiếp. 

● Điều kiện hoàn trả tiền ăn: Tiền ăn không được hoàn trả trừ khi nghỉ học theo lịch của nhà trường 

hoặc có xin phép nghỉ liên tục từ 02 ngày trở lên và báo trước 02 ngày. 
 

 

 

HỌC PHẦN HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA PHÍ ĂN UỐNG 

Học phần I 33,050,000 4,505,000 

Học phần II 33,050,000 4,505,000 

Học phần III 33,050,000 4,080,000 

Học phần IV 33,050,000 5,355,000 

HỌC PHÍ VÀ PHÍ ĂN UỐNG 

CẢ NĂM HỌC 
132,200,000 18,445,000 

 

  

   HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA VÀ PHÍ ĂN UỐNG – LỚP 12                ĐVT: VND

                ĐVT: VND 
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HỌC PHẦN 
THỜI GIAN HỌC  

Khối Mầm non 

THỜI GIAN HỌC  

Tiểu học, Trung học 

(Lớp 6 – Lớp 11) 

THỜI GIAN HỌC  

(Lớp 12) 

I 11/08/2025 - 18/10/2025 11/08/2025 - 17/10/2025 11/08/2025 - 25/10/2025 

II 20/10/2025 - 27/12/2025 20/10/2025 - 26/12/2025 27/10/2025 - 10/01/2026 

III 29/12/2025 - 07/03/2026 29/12/2025 - 06/03/2026 12/01/2026 - 28/03/2026 

IV 09/03/2026 - 30/05/2026 09/03/2026 - 22/05/2026 30/03/2026 - 27/06/2026 

● Đối với học sinh nhập học sau thời gian bắt đầu học phần, học phí được tính theo thời điểm nhập 

học thực tế. Học phí được tính theo tuần. 

● Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản phí theo thời hạn được quy định trong thông 

báo thu phí của nhà trường. 

- Sau 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu của mỗi học phần, nếu khoản phí chưa được 

thanh toán, nhà trường sẽ áp dụng mức phí phạt nộp chậm là 0,03%/ngày, tính trên số tiền 

còn nợ. Mức phí nộp chậm sẽ được cộng dồn cho đến khi phụ huynh hoàn tất nghĩa vụ tài chính. 

- Trong trường hợp quá 2 (hai) học phần kể từ hạn thanh toán, nếu phụ huynh chưa hoàn tất 

học phí và không có phản hồi chính thức, nhà trường có quyền tạm ngừng cung cấp dịch vụ bán 

trú đối với học sinh cho đến khi khoản phí được thanh toán đầy đủ. Việc này sẽ được thông báo 

trước ít nhất 03 ngày làm việc. 

- Trong trường hợp quá 4 (bốn) học phần kể từ hạn thanh toán, nếu phụ huynh chưa hoàn tất 

học phí và không có phản hồi chính thức, nhà trường có quyền tạm giữ kết quả học tập hoặc tạm 

ngừng cung cấp dịch vụ giáo dục đối với học sinh cho đến khi khoản phí được thanh toán đầy 

đủ. Việc này sẽ được thông báo trước ít nhất 03 ngày làm việc. 

- Trong trường hợp học sinh nghỉ học thì phụ huynh vẫn có trách nhiệm hoàn tất các khoản phí 

còn lại cho nhà trường. 
  

   QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN CÁC HỌC PHẦN VÀ THỜI HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ  

                 ĐVT: VND 
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1. PHÍ NHẬP HỌC: 1.000.000 VNĐ 

- Là khoản phí phải đóng vào lần ghi danh đầu tiên đối với học sinh mới và không hoàn trả trong 

bất kỳ trường hợp nào. 

2. PHÍ BÁN TRÚ: 3.000.000 VNĐ/ Năm học 

- Là khoản phí duy tu, bảo dưỡng, bảo trì, phát triển cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy và các dịch vụ 

bán trú tại trường. 

- Không hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào. 

3. PHÍ ĐỒNG PHỤC, BA LÔ, TÚI ĐỰNG ĐỒ BÁN TRÚ 

- Đồng phục là trang phục bắt buộc đồng nhất đối với học sinh, hỗ trợ nhà trường trong công tác 

nhận diện, quản lý và đảm bảo an toàn cho học sinh trong suốt thời gian học tập và sinh hoạt tại 

trường. 

BẬC HỌC GÓI ĐỒNG PHỤC SỐ LƯỢNG ĐVT 

MẦM NON 

1. Áo chính khóa 3 Cái 

2. Quần nam/ váy nữ 3 Cái 

3. Ba lô 1 Cái 

4. Nón 1 Cái 

Giá trọn gói 1,500,000 

 

TIỂU HỌC 

 

1. Áo chính khóa 3 Cái 

2. Quần nam/ váy nữ 3 Cái 

3. Áo thể dục 2 Cái 

4. Quần thể dục 2 Cái 

5. Ba lô 1 Cái 

6. Nón 1 Cái 

Giá trọn gói 2,200,000 

    

   CÁC KHOẢN PHÍ VÀ LỆ PHÍ           ĐVT: VND

                ĐVT: VND 
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TRUNG HỌC 

1. Áo chính khóa 3 Cái 

2. Quần short nam/ váy nữ 3 Cái 

3. Áo thể dục 2 Cái 

4. Quần thể dục 2 Cái 

5. Ba lô 1 Cái 

6. Nón 1 Cái 

Giá trọn gói 2,500,000 

THPT - NAM 

1. Áo chính khóa 3 Cái 

2. Quần dài chính khóa nam 3 Cái 

3. Áo thể dục 2 Cái 

4. Quần thể dục 2 Cái 

5. Ba lô 1 Cái 

6. Nón 1 Cái 

Giá trọn gói 2,700,000 

        Ghi chú:  

-    Túi đựng đồ bán trú (bắt buộc): 200,000 đồng/ túi. 

4. CÁC KHOẢN THU KHÁC 

- Phí Bảo hiểm Y tế, phí sách chương trình Tiếng Anh Quốc tế Cambridge và lệ phí thi các kỳ thi 

chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế Cambridge sẽ được Nhà trường thông báo chi tiết vào đầu năm 

học, sau khi có thông tin chính thức từ các đơn vị liên quan (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Nhà 

xuất bản, Sở GD & ĐT). 

- Lệ phí thi các kỳ thi Quốc tế: Việc thanh toán lệ phí các kỳ thi chuẩn đánh giá Quốc tế là bắt 

buộc đối với Học sinh nếu có đăng ký dự thi, thuộc các cấp học tương ứng tại VA Schools. Đây 

là khoản phí Nhà trường thu hộ các đơn vị tổ chức các kỳ thi Quốc tế, bao gồm: Starters, Movers, 

Flyers, KET, PET, vv... không bao gồm các khoản lệ phí đăng ký trễ hạn (nếu có). 

- Ngoài ra phụ huynh phải đóng thêm các khoản phí khác nếu phát sinh trong suốt năm học 2025-

2026 mà chưa được liệt kê ở trên. 
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1. ƯU ĐÃI DÀNH CHO HỌC SINH MỚI 

❖ Ưu đãi theo nhóm Phụ huynh cùng đăng ký cho con theo học tại VA Schools 

● Nhóm từ 03 phụ huynh: Tặng 3% học phí/01 học sinh cho 01 năm học đầu tiên. 

● Nhóm từ 05 phụ huynh: Tặng 5% học phí/01 học sinh cho 01 năm học đầu tiên. 

● Nhóm từ 07 phụ huynh: Tặng 7% học phí/01 học sinh cho 01 năm học đầu tiên. 

❖ Tặng 01 ba lô cho những học sinh mới đầu tiên hoàn tất đăng ký và đóng học phí từ 01 học phần 

trở lên. Chương trình áp dụng theo số lượng giới hạn cho từng cấp học như sau: 

• Mầm non: 20 học sinh đầu tiên. 

• Tiểu học: 30 học sinh đầu tiên. 

• THCS – THPT: 20 học sinh đầu tiên. 

❖ Tặng 01 bộ đồng phục chính khóa cho học sinh mới có học lực giỏi đăng ký và đóng học phí 01 

học phần khi nhập học trong năm. (Áp dụng cho TH-THCS-THPT). 

2. ƯU ĐÃI DÀNH CHO HỌC SINH VA SCHOOLS 

❖ Chính sách TRI ÂN dành cho học sinh đồng hành lâu dài cùng VA Schools 
 

Số năm đã theo học Mức ưu đãi Số năm đã theo học Mức ưu đãi 

1 năm 10% 6 năm 13% 

2 năm 10,5 % 7 năm 13,5% 

3 năm 11% 8 năm 14,5% 

4 năm 12% 9 năm 15% 

5 năm 12,5% 10 năm trở lên 15,5% 

o Lưu ý:  

▪ Học sinh học tại VA Schools từ 5 tháng trở lên trong một năm học sẽ được tính là 1 năm 

đồng hành. 

▪ Trường hợp nghỉ học do bệnh, du học hoặc định cư, nếu quay lại sẽ được cộng dồn thời 

gian học trước đó. 

▪ Các trường hợp khác, thời gian đồng hành sẽ được tính lại từ thời điểm học sinh đăng ký 

nhập học gần nhất. 

   CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TUYỂN SINH        

           ĐVT: VND 
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❖ Chính sách “TÀI NĂNG” – Vinh danh thành tích học tập dành cho học sinh THCS & 

THPT. 

● Giảm 3% Học phí/ Năm học đối với học sinh có thành tích học tập đứng thứ nhất trong lớp 

năm học 2024 – 2025. 

● Giảm 2% Học phí/ Năm học đối với học sinh có thành tích học tập đứng thứ hai trong lớp 

năm học 2024 – 2025. 

● Giảm 1% Học phí/ Năm học đối với học sinh có thành tích học tập đứng thứ ba trong lớp 

năm học 2024 – 2025. 

o Lưu ý: Danh sách học sinh do Ban Giám hiệu nhà trường xét duyệt. Xét thành tích học 

tập của Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Quốc Gia (MOET). 

3. ƯU ĐÃI DÀNH CHO HỌC SINH MỚI VÀ HỌC SINH VA SCHOOLS 

❖ GIẢM 5% HỌC PHÍ khi đóng 01 lần học phí cho cả năm học 2025-2026 (04 HỌC PHẦN 

chính khóa) đến hết ngày 15/8/2025. 

❖ GIẢM 2% HỌC PHÍ khi đóng học phí một lần từ 02 HỌC PHẦN trở lên đến hết thời hạn đóng 

phí của học phần gần nhất năm học 2025-2026.  

❖ Giảm 5% học phí cho con thứ hai khi phụ huynh có 02 con (anh/chị/em ruột) cùng học tại  

VA Schools (áp dụng cho Anh/Chị). 

❖ Giảm 5% học phí cho mỗi con khi gia đình có 03 con (anh/chị/em ruột) cùng học tại VA Schools. 

❖ Giảm 5% học phí 01 học phần cho con, khi phụ huynh giới thiệu học sinh thứ nhất hoặc thứ 

hai nhập học thành công. (hoàn thành học phí ít nhất 1 học phần) 

❖ Giảm 7% học phí 01 học phần cho con, khi phụ huynh giới thiệu học sinh thứ ba trở đi nhập 

học thành công. (hoàn thành học phí ít nhất 1 học phần) 

❖ Chính sách “Kết nối” – Ưu đãi khi học sinh chuyển cấp tại VA Schools 

● Từ Lớp Lá lên Lớp 1: Giảm 5% học phí năm học Lớp 1. 

● Từ Lớp 5 lên Lớp 6: Giảm 7,5% học phí năm học Lớp 6. 

● Từ Lớp 9 lên Lớp 10: Giảm 10% học phí năm học Lớp 10. 
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- Tổng ưu đãi áp dụng một lần không vượt quá 20% học phí của năm. 

- Không thu phí nhập học đối với học sinh đã rút hồ sơ trong khoảng 1 năm học sau đó quay lại học 

tiếp. 

- Học sinh VA Schools đã rút hồ sơ trên 1 năm, sau đó quay lại học, sẽ thu phí nhập học như học 

sinh mới. 

- Phí bán trú thu mỗi năm 1 lần, khi nhập học từ học phần III (ba) hoặc IV (bốn) sẽ đóng 50%. Nếu 

thời gian nhập học trong học phần IV (bốn) đến thời gian kết thúc năm học là ít hơn hoặc bằng 60 

ngày thì học sinh sẽ được miễn phí bán trú và phụ huynh bắt buộc phải đóng phí bán trú (3,000,000 

đồng) của năm học tiếp theo tại thời điểm nhập học. (Nếu học sinh chuyển trường sẽ không hoàn 

lại phí bán trú). 

- Học sinh lớp Nhà trẻ - Khối Mầm non nhập học trong học phần bốn (IV): đóng phí bán trú 750,000 

đồng. 

- Chính sách ưu đãi tuyển sinh nêu tại Mục (III) không được áp dụng đồng thời với các chính sách 

ưu đãi khác, ngoại trừ chính sách dành cho gia đình có từ hai con trở lên đang theo học tại trường 

và chính sách ưu đãi khi nộp học phí sớm theo quy định hiện hành.  

- Chương trình Tiếng Anh ESL (English as a Second Language) là một phần bắt buộc và không thể 

tách rời trong chương trình học chính khóa tại VA Schools. Học sinh không thể lựa chọn không 

tham gia chương trình này, và trong mọi trường hợp từ chối theo học, nhà trường sẽ không áp 

dụng bất kỳ hình thức khấu trừ, hoàn phí hay điều chỉnh học phí liên quan.  

- Với những học sinh đã nộp học phí nhưng không đạt kết quả xét tuyển đầu vào, học phí sẽ được 

hoàn lại khi làm thủ tục chuyển trường.  

1.  THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ 

Ngoài thời điểm áp dụng các chương trình ưu đãi tuyển sinh, thời gian thanh toán được quy định cụ 

thể như sau: 

STT LOẠI PHÍ THỜI HẠN THANH TOÁN 

1 Phí nhập học 

Trong vòng 05 ngày kể từ ngày bắt đầu các học phần. 

(Không áp dụng cho học sinh mới) 

2 Phí bán trú 

3 Học Phí 

4 Tiền ăn 

   QUY ĐỊNH KHI THU CÁC LOẠI PHÍ TRONG NĂM HỌC     

              ĐVT: VND 

 

   MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC         

          ĐVT: VND 
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2.  HOÀN TRẢ HỌC PHÍ ĐÃ THANH TOÁN 

STT ĐIỀU KIỆN HOÀN TRẢ MỨC HOÀN TRẢ 

1 

Học sinh không tiếp tục theo học tại VA Schools 

trong các trường hợp sau: 

    - Học sinh đi du học 

    - Học sinh chuyển nơi khác sinh sống mà nơi đó  

    không có trụ sở của VA Schools. 

50%  

học phí chưa sử dụng 

2 Học sinh nghỉ học liên tiếp trọn tháng trở lên. 

3 
Học sinh xin nghỉ học không thuộc các trường hợp 

trên. 
Không hoàn lại học phí 

❖ Chỉ áp dụng cho học sinh đóng học phí đúng thời gian quy định và không có bất cứ 

khoản nợ học phí nào. 

❖ Phụ huynh phải có xin phép nghỉ học và đơn hoàn trả học phí, nhà trường sẽ hoàn trả 

trong vòng 15 ngày làm việc, hình thức hoàn trả do phụ huynh tự chọn, có thể bằng tiền 

mặt hoặc chuyển khoản hoặc trong trường hợp học sinh nghỉ trọn tháng thì được cấn trừ 

vào học phần sau. 

3. ĐỒNG PHỤC, BA LÔ, GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH 

- Phụ huynh hoàn trả/ đổi đồng phục, ba lô trong vòng 01 ngày kể từ ngày thanh toán với điều 

kiện hàng chưa qua sử dụng, còn nhãn hiệu. Phụ huynh cung cấp chứng từ mua hàng hoặc 

chứng từ có liên quan đến bộ phận Tư Vấn để được hoàn trả/ đổi hàng. 

- Sách đã mua không được hoàn trả/ đổi với bất kỳ lý do gì. 

4. PHƯƠNG THỨC ĐÓNG PHÍ 

- Việc thanh toán các khoản phí cần được thực hiện bằng hình thức thanh toán thẻ (Thẻ Visa, 

thẻ ngân hàng nội địa) hoặc chuyển khoản vào tài khoản của nhà trường, chi tiết như sau: 

Tên tài khoản:  Chi nhánh Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Hoàng Việt 

Số tài khoản:  008 100 1288 157 – Vietcombank Vũng Tàu  

                                    6090 2010 17627 – Agribank Vũng Tàu 

o Phụ Huynh khi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản cần ghi rõ nội dung 

chuyển khoản. Ví dụ thanh toán học phí học phần I  năm học 2025-2026 cho học 

sinh Nguyễn Văn A, học lớp 1B và tiền ăn  thì cần ghi rõ: “Nguyễn Văn A- Lớp 

1B - Học phí học phần I + tiền ăn” 
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o Trường hợp chuyển khoản bằng ATM, Phụ Huynh thông báo với bộ phận Tư Vấn 

về số tiền đã thanh toán, các thông tin của học sinh và tên chủ tài khoản. 

- Khi phụ huynh đồng ý cho học sinh tham gia học tại trường Việt Mỹ là đã đồng thuận với 

chính sách học phí và các nội quy của nhà trường, có nghĩa vụ thanh toán học phí theo đúng 

quy định. 

- Phụ huynh có nhu cầu lấy hóa đơn tài chính, vui lòng báo cho nhân viên tư vấn trễ nhất 

là 05 ngày làm việc sau khi thực hiện việc thanh toán. Sau thời hạn trên, Phòng kế toán sẽ 

không giải quyết việc thay đổi thông tin hóa đơn. Hóa đơn sẽ được phát hành trong vòng 10 

ngày kể từ ngày nhà trường nhận được yêu cầu xuất hóa đơn hoàn chỉnh.(Phụ huynh liên 

hệ nhân viên tư vấn để nhận hóa đơn). 

5. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỌC SINH KHI THAM GIA HỌC TẠI TRƯỜNG 

- Học phí là khoản tiền của gia đình học sinh hoặc học sinh phải nộp khi tham gia học tại Hệ 

thống trường Việt Mỹ - VA Schools. 

- Áp dụng chính sách hoàn tiền ăn khi học sinh nghỉ học kỳ, lễ, Tết nguyên đán (theo đúng 

mức tiền ăn đã đóng theo ngày). Không hoàn tiền ăn và học phí trong các dịp nghỉ do thiên 

tai, bão lụt, dịch bệnh, nghỉ đột xuất ngoài dự kiến,… 

- Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn, học sinh ăn theo chế độ của 

nhà trường và tuyệt đối không được mang thức ăn từ bên ngoài vào trường.  

- Đối với những trường hợp không đăng ký ăn bán trú tại trường, phụ huynh vui lòng đón học 

sinh về nhà ăn, tuân thủ theo đúng quy định của nhà trường về thời gian đưa đón. 

- Nhà trường chỉ xét việc ngưng sử dụng dịch vụ bán trú đối với trường hợp học sinh có vấn 

đề về sức khỏe (có chứng nhận của bác sĩ). 

- Phụ huynh đã đóng học phí cho nhiều kỳ/ nhiều năm, trước thời điểm ban hành chính sách 

học phí 2025 - 2026 thì được bảo lưu theo chính sách học phí cũ. 

- Phụ huynh đã đóng học phí cho nhiều kỳ/ nhiều năm (tối đa 03 năm), tại thời điểm áp dụng 

chính sách học phí 2025 - 2026 thì được bảo lưu theo chính sách học phí này. 

*** Khi phụ huynh đồng ý cho học sinh tham gia học tại Hệ thống trường Việt Mỹ -  

VA Schools là đã đồng thuận với chương trình giảng dạy và chính sách học phí của trường, 

Phụ huynh có nghĩa vụ thanh toán học phí theo đúng quy định ./.                                         

                                                         Vũng Tàu, ngày … tháng … năm 2025 

     Phụ huynh 

                                                                                         (Ghi rõ tôi đã đọc và đồng ý với những quy định trong biểu phí của nhà trường) 


